
STT Họ và tên sinh viên Mã sinh viên Lớp 

1 Bùi Thanh Giang 11204990 Kinh tế quốc tế CLC 62B

2 Đào Quang Huy 11201767 62C - Kinh tế phát triển

3 Lê Trí Nhân 11207559 E-PMP6

4 Bùi Quang Linh 11192742 Kinh tế quốc tế CLC 61A

5 Bùi Thị Liễu Dương 11191229 Hệ thống thông tin quản lí 61A

6 Đào Thị Ánh Ngần 11193722 QTKD 61A

7 Đinh Viết Giang 11191386 Kiểm toán CLC 61A

8 Đỗ Đình Tân 11194612 Khoa học quản lý 61B

9 Hạ Minh Hà 11191514 Tài chính doanh nghiệp 61B

10 Hoàng Hồng Phong 11194137 Quản lí đất đai 61

11 Hồ Hoài Phương 11194199 QT Marketing CLC 61A

12 Lê Anh Dũng 11196007 Kinh tế quốc tế 61A

13 Lê Đức Anh 11196001 Kiểm toán 61A

14 Lê Huy Khôi 11196230 Kiểm toán 61B

15 Mai Đức Dương 11191250 Ngân hàng 61B

16 Ngô Huyền Trang 11196506 KDQT61B

17 Ngô Sơn Hà 11196245 Tài chính tiên tiến 61A

18 Nguyễn Đức Quang 11194381 Kinh tế và quản lí đô thị 61

19 Nguyễn Kim Anh 11190266 QT Marketing CLC 61C

20 Nguyễn Lương Liệu 11192734 Toán kinh tế 61

21 Nguyễn Phương Linh 11192926 Quản trị doanh nghiệp CLC 61

22 Nguyễn Tiến Anh 11190429 Kinh tế quốc tế 61B

23 Nguyễn Thị Minh Duyên 11191360 Kiểm toán 61A

24 Nguyễn Thị Phương Lan 11192693 Kinh tế phát triển 61B

25 Nguyễn Thị Thu Trà 11195158 CNTT 61B 

26 Nguyễn Thị Thùy 11195026 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 61

27 Nguyễn Thu Thủy 11195088 Ngân hàng 61A

28 Nguyễn Vũ Thùy Linh 11192997 Kinh tế và quản lí đô thị 61

29 Phạm Văn Hiệp 11196146 Kinh doanh quốc tế 61B

30 Trần Anh Ngọc 11193849 Kiểm toán 61A

31 Trần Hoàng Thiện 11194895 Kinh tế và quản lý đô thị 61

32 Trần Minh Hiếu 11196014 Kiểm toán 61A

33 Trần Thị Dịu 11191060 61C

34 Trần Thị Duyên 11191367 Kinh tế học 61

35 Trần Thị Thanh Vân 11195756 KINH TẾ QUỐC TẾ 61B

36 Trần Thị Trà My 11193527 Tài chính Doanh nghiệp 61B 

37 Vũ Công Thịnh 11194915 Kinh doanh thương mại 61A

38 Vũ Hà Trang 11195442 Kế toán 61A

39 Vũ Phương Trang 11195448 Quản trị Kinh doanh quốc tế CLC 61A

40 Vũ Thị Thắm 11194652 CNTT61B

41 Hoàng Thị Hương Lan 11182524 Tài chính Công

42 Lê Thị Mây 11183301 Kiểm toán 60C

43 Lê Thị Ngọc Hằng 11181500 Kế hoạch 60A

44 Ngô Văn Đức 11186216 Kiểm toán 60B

45 Nguyễn Thị Thanh Hằng 11181525 Ngân hàng 60A

46 Nguyễn Văn Thành Long 11183099 Thống kê Kinh tế xã hội 60

47 Phạm Thu Trang 11185209 Ngân hàng 60A

48 Trần Minh Đức 11181012 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 60

49 Trịnh Hồng Anh 11180519 Kiểm toán 60C

50 Vũ Thị Thanh Lương 11172907 Kinh tế đầu tư 59B
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